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KẾ HOẠCH
Mở đợt “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân

 liệt sĩ chưa xác định thông tin” trên địa bàn thành phố Huế

Thực hiện Thông báo số 466-TB/VPTW ngày 19/12/2025 của Văn phòng 
Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng 
ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có 
công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt 
sĩ còn thiếu thông tin; Quyết định số 27/QĐ-BCĐQG ngày 22/3/2026 của Ban 
Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ban 
hành Kế hoạch Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được 
thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN; Căn cứ Kế hoạch số 
453/KH-BCA-C06 ngày 08/6/2026 của Bộ Công an về mở đợt “Cao điểm triển 
khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin”, Ủy 
ban nhân dân (gọi tắt là UBND) thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ 
LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC THU MẪU SINH PHẨM ADN

1. Mục tiêu, yêu cầu
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhân 

viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn nắm và xác định được chủ trương 
công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính 
trị thiêng liêng của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 
trách nhiệm của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sĩ.

- Khảo sát, xác minh, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về liệt sĩ, thân 
nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư (gọi tắt là CSDLQG về DC).

- Phối hợp triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt 
sĩ chưa xác định thông tin đã được khảo sát, xác minh và cập nhật thông tin trên 
CSDLQG về DC. Phấn đấu tỉ lệ thu mẫu đạt 70% số lượng thân nhân đủ điều 
kiện thu mẫu đã cập nhật trên hệ thống (thu tối đa 02 thân nhân của 01 liệt sĩ).

- Công tác thu mẫu sinh phẩm ADN theo kế hoạch bảo đảm đúng người, 
đúng diện đối tượng và tuân thủ các quy định tại Công văn số 600/NCC-LTHS 
ngày 21/6/2012 của Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(nay là Bộ Nội vụ) về việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN xác định danh 
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tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Thông tư số 119/2023/TT-BQP ngày 
22/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy trình xác định danh tính hài 
cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Quyết định số 4556/QĐ-BCA-H09 ngày 
21/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt tạm thời quy định kỹ thuật 
sinh trắc học ADN nhận diện cá thể người để phục vụ triển khai Luật Căn cước.

- Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn 
vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất 
lượng đề ra; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và thực hiện đúng các quy định 
bảo mật trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Phạm vi và đối tượng thu mẫu sinh phẩm ADN
- Phạm vi triển khai: Thực hiện trên toàn thành phố.
- Đối tượng: Thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin theo thứ tự ưu tiên: 

(1) Mẹ đẻ liệt sĩ; (2) Mẹ đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại ruột) của liệt sĩ; (3) Anh chị em 
cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; (4) Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ 
đẻ); (5) Anh em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; (6) Con của chị gái, em gái 
của liệt sĩ.

Lưu ý: Đối với trường hợp liệt sĩ là nữ, lập danh sách riêng theo thứ tự ưu 
tiên: (1) Mẹ đẻ liệt sĩ; (2) Con đẻ của liệt sĩ; (3) Cháu ngoại của liệt sĩ (cháu gọi 
liệt sĩ là bà ngoại); (4) Anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; (5) Con của chị gái, em 
gái liệt sĩ; (6) Anh, em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ.

3. Thời gian và lịch trình tổ chức thu mẫu sinh phẩm ADN
- Thời gian triển khai cao điểm: Từ nay đến hết ngày 25/7/2026.
- Thời gian tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm: Từ ngày 09/7/2026 đến hết 

ngày 11/7/2026.
- Lịch trình thu nhận mẫu: Theo Phụ lục I.
II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
a) Nội dung thực hiện: Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý 

nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm 
cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin; nhấn mạnh đây là nhiệm vụ tri ân 
thiết thực, trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và lực lượng Quân đội 
nhân dân, Công an nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt 
sĩ. Đồng thời, tuyên truyền thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ, dữ liệu dân 
cư, dữ liệu ADN trong công tác tìm kiếm, đối khớp, hỗ trợ xác định danh tính hài 
cốt liệt sĩ; qua đó, góp phần khẳng định giá trị của chuyển đổi số, Đề án 06 trong 
phục vụ an sinh xã hội, phục vụ Nhân dân.

b) Đơn vị thực hiện:
- Công an thành phố biên tập nội dung và phối hợp với Sở Văn hóa và Thể 

thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố và 
các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về đợt 
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“Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác 
định thông tin” trên địa bàn.

- Sở Văn hóa và Thể thao: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động trên địa bàn 
đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách tìm kiếm, xác định liệt sĩ chưa xác 
định danh tính, nhất là đợt “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN 
thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin” trên địa bàn để người dân, thân nhân liệt 
sĩ chưa xác định thông tin nắm, phối hợp hưởng ứng.

- UBND các xã, phường tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều 
hình thức phù hợp để người dân trên địa bàn nắm, hưởng ứng đợt “Cao điểm triển 
khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin” 
(đảm bảo tuyên truyền, đăng tải tối thiểu 01 bài viết và 01 thông báo trên Cổng 
thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của đơn vị).

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 
chính trị - xã hội trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trực thuộc 
đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền để người dân, thân nhân liệt sĩ 
tham gia hưởng ứng.

c) Thời gian thực hiện: Tập trung cao điểm từ nay đến trước ngày 
09/7/2026, sau đó tiếp tục duy trì thường xuyên.

2. Rà soát, khảo sát, xác minh, cập nhật thông tin về liệt sĩ, thân nhân 
liệt sĩ và phúc tra kết quả thực hiện

a) Nội dung thực hiện:
- Rà soát lại toàn bộ kết quả khảo sát, xác minh, thu thập thông tin liệt sĩ, 

thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là các trường hợp liệt sĩ chưa xác định danh tính có đủ 
02 thân nhân và 01 thân nhân có thể thu mẫu; hoàn thành công tác tạo lập dữ liệu 
trên hệ thống.

- Phúc tra kết quả khảo sát, xác minh, thu thập thông tin liệt sĩ, thân nhân 
liệt sĩ của UBND cấp xã.

b) Đơn vị thực hiện:
- UBND cấp xã chỉ đạo Tổ công tác cấp xã1 phối hợp với lực lượng Công 

an, bộ phận người có công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác rà soát, khảo 
sát, thu thập và cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và tạo lập dữ liệu trên 
hệ thống theo hướng dẫn tại Phụ lục II. Báo cáo danh sách (theo biểu mẫu tại Phụ 
lục III, Phụ lục IV) và cam kết về kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua 
Công an thành phố và Sở Nội vụ).

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tổ chức Đoàn làm việc 

1 Tổ Công tác cấp xã được thành lập theo Kế hoạch số 137/KH-BCĐ ngày 04/9/2024 của Ban Chỉ đạo 
Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tỉnh (nay là Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố Huế) về triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác 
định được danh tính.
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để phúc tra kết quả khảo sát, xác minh, thu thập thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ 
của UBND cấp xã đảm bảo 100% liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ được khảo sát, xác minh, 
thu thập, lập danh sách và cập nhật đầy đủ, chính xác trên hệ thống CSDLQG về 
DC.

c) Thời gian thực hiện:
- Hoàn thành công tác rà soát, khảo sát, thu thập và cập nhật thông tin liệt 

sĩ, thân nhân liệt sĩ và tạo lập dữ liệu trên hệ thống trước ngày 17/6/2026.
- Tổ chức phúc tra kết quả khảo sát, xác minh, thu thập thông tin liệt sĩ, 

thân nhân liệt sĩ của UBND cấp xã từ ngày 17/6/2026 đến hết ngày 25/6/2026.
3. Đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức thu mẫu sinh phẩm 

ADN thân nhân liệt sĩ
a) Nội dung thực hiện:
- Căn cứ dữ liệu Công an cấp xã cập nhật trên hệ thống CSDLQG về DC, 

lập danh sách thân nhân trong diện thu mẫu, xây dựng lộ trình, phương án thu 
mẫu phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn.

- Đảm bảo chu đáo các điều kiện về hội trường, trang thiết bị, hỗ trợ về y 
tế, phương tiện… phục vụ tổ chức thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ.

b) Đơn vị thực hiện:
- Công an thành phố phối hợp với UBND các xã, phường và đơn vị thu 

nhận mẫu xây dựng lộ trình, phương án thu mẫu phù hợp với đặc điểm, tình hình 
của từng địa bàn.

- UBND các xã, phường: (1) Lập danh sách thân nhân trong diện thu mẫu 
sinh phẩm theo Phụ lục III - Danh sách thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện trong diện 
thu mẫu và Phụ lục IV - Danh sách thân nhân đề nghị thu nhận lưu động và phối 
hợp với Công an thành phố xây dựng lộ trình, phương án đảm bảo các điều kiện 
cần thiết phục vụ tổ chức thu mẫu sinh phẩm trên địa bàn theo bảng phân công 
nhiệm vụ tại Phụ lục V; (2) Thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm để thân nhân 
liệt sĩ nắm, chủ động sắp xếp thời gian phối hợp thu nhận mẫu ADN (nhất là các 
trường hợp thân nhân ở ngoài địa phương); (3) Hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong 
diện thu mẫu ADN kiểm tra lại thông tin, mối quan hệ với liệt sĩ đảm bảo chính 
xác, tiến hành phát phiếu hướng dẫn thân nhân kê khai thông tin, thu lại phiếu lưu 
tại Công an cấp xã để có thể triển khai thuận lợi, hiệu quả công tác thu mẫu tại địa 
bàn.

Lưu ý: (1) Đối với các đơn vị bố trí điểm thu nhận tập trung, gồm: Khe Tre, 
Phú Lộc, Phú Bài, A Lưới 2, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Xuân, 
Thuận Hóa bố trí Hội trường rộng, đầy đủ bàn ghế phục vụ quá trình thu mẫu và 
thân nhân ngồi chờ (số ghế chờ bằng tối thiểu 1/3 số mẫu dự kiến phải thu nhận 
mẫu); (2) UBND các xã, phường (cả đơn vị thu mẫu tập trung và không tập trung) 
chỉ đạo, bố trí nhân viên Trạm Y tế và lực lượng cán bộ quân sự cấp xã, cán bộ 
các ban, ngành, đoàn thể… hỗ trợ trong suốt quá trình thu nhận mẫu.

- Công an thành phố phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khảo sát các điểm thu 
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nhận tập trung đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức thu mẫu sinh phẩm 
ADN thân nhân liệt sĩ.

c) Thời gian thực hiện:
- Hoàn thành lập danh sách thân nhân trong diện thu mẫu sinh phẩm theo 

Phụ lục III và Phụ lục IV và đảm bảo chu đáo các điều kiện về hội trường, trang 
thiết bị, hỗ trợ về y tế, phương tiện… phục vụ tổ chức thu mẫu sinh phẩm ADN 
thân nhân liệt sĩ trước 30/6/2026.

- Hoàn thành khảo sát 09 điểm thu nhận mẫu tập trung trước ngày 04/7/2026.
4. Tổ chức thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn
a) Nội dung thực hiện
- Tham mưu, tổ chức Hội nghị triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN 

thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố Huế.
- Phối hợp với đơn vị thu nhận mẫu do Bộ Công an chỉ định tổ chức thu 

nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin tập trung và 
lưu động trên địa bàn.

b) Đơn vị thực hiện
- Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở 

Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức, chỉ đạo tổ 
chức Hội nghị triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác 
định thông tin trên địa bàn thành phố Huế (có kế hoạch riêng).

- Công an thành phố phối hợp với đơn vị thu nhận mẫu do Bộ Công an chỉ 
định và UBND các xã, phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân 
liệt sĩ chưa xác định thông tin đảm bảo phù hợp, tạo điều kiện tối đa cho thân nhân 
liệt sĩ trong quá trình thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan 
phân công cán bộ điều phối và đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức 
thu nhận mẫu sinh phẩm trên địa bàn.

c) Thời gian thực hiện: 
- Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân 

nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố Huế trong ngày 09/7/2026.
- Phối hợp tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác 

định thông tin từ ngày 09/7/2026 đến hết ngày 11/7/2026.
5. Theo dõi, tập hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch và 

đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng 
thời phê bình, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc

Công an thành phố chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội 
vụ theo dõi, tập hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về lãnh đạo 
UBND thành phố và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc, đồng thời phê bình, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa nghiêm 
túc.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
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1. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân 
sách hiện hành, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các 
sở, ngành, địa phương có liên quan. Ngoài ra, được huy động từ các nguồn kinh 
phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Tài chính phối hợp với Công an thành phố tham mưu bố trí kinh phí 
thực hiện đợt “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt 
sĩ chưa xác định thông tin” trên địa bàn thành phố Huế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức thực hiện các phần việc được phân công; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất 
lượng và hiệu quả các công việc được giao.

2. UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch mở đợt “Cao điểm triển khai 
thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin” trên địa 
bàn. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện đợt cao điểm về UBND thành phố (qua 
Công an thành phố) trước ngày 15/7/2026.

3. Giao Công an thành phố phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND thành 
phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai 
thực hiện; kịp thời báo cáo UBND thành phố giải quyết những khó khăn, vướng 
mắc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND thành phố (qua Công an thành phố2) để 
được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố;
- Công an thành phố;
- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;
- UBND các xã, phường;
- VP.UBND thành phố: CVP, các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, TĐKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hữu Thùy Giang

2 Đầu mối liên hệ: Đồng chí Thượng tá Đỗ Văn Phú, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Công an thành phố, số điện thoại: 0905.000.114.



Phụ lục I
DỰ KIẾN THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

TỔ CHỨC THU NHẬN SINH PHẨM ADN TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo Kế hoạch số   337     /KH-UBND ngày 12  /6/2026 của UBND thành phố)

STT Ngày Địa điểm tập 
trung

Địa bàn thu nhận mẫu 
sinh phẩm

Số lượng mẫu 
sinh phẩm dự 
kiến thu nhận

Tổng số 
mẫu sinh 
phẩm dự 
kiến thu 

nhận
1 Xã Long Quảng 41
2 Xã Nam Đông 11
3

Xã Khe Tre
(Tổ thu nhận số 1)

Xã Khe Tre 29
4 Xã Chân Mây - Lăng Cô 60
5 Xã Phú Lộc 18
6 Xã Lộc An 197
7 Xã Hưng Lộc 32
8

Xã Phú Lộc
(Tổ thu nhận số 2)

Xã Vinh Lộc 133
9 Phường Phú Bài 48
10 Phường Hương Thủy 32
11 Phường Thanh Thủy 102
12 Xã Phú Vang 145
13 Xã Phú Vinh 74
14

09/07/2026

Phường Phú Bài
(Tổ thu nhận số 1 

và 3)

Xã Phú Hồ 64

986

15 Xã A Lưới 1 63
16 Xã A Lưới 2 35
17 Xã A Lưới 3 37
18 Xã A Lưới 4 31
19

Xã A Lưới 2
(Tổ thu nhận số 1)

Xã A Lưới 5 33
20 Phường Phong Thái 189
21 Phường Phong Dinh 188
22 Phường Phong Điền 136
23

Phường Phong 
Điền

(Tổ thu nhận số 2 
và 3) Phường Phong Phú 88

24 Xã Đan Điền 127
25 Xã Quảng Điền 74
26

10/07/2026

Xã Quảng Điền
(Tổ thu nhận số 3)

Phường Phong Quảng 18

1019

27 Phường Hương Trà 45
28 Xã Bình Điền 8
29

Ngày 
11/7/2026

Phường Hương 
Trà

(Tổ thu nhận số 1) Phường Kim Trà 99
861
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30 Phường Hóa Châu 47
31 Phường Phú Xuân 97
32 Phường Kim Long 54
33

Phường Phú Xuân
(Tổ thu nhận số 2)

Phường Hương An 48
34 Phường Mỹ Thượng 38
35 Phường Dương Nỗ 94
36 Phường Thuận An 93
37 Phường Thuận Hóa 97
38 Phường Vỹ Dạ 61
39 Phường An Cựu 47
40

Phường Thuận 
Hóa

(Tổ thu nhận số 2 
và 3)

Phường Thủy Xuân 33
Tổng 2866 2866



Phụ lục II
QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHẢO SÁT THÔNG TIN LIỆT SĨ VÀ THÂN 

NHÂN ĐỂ TRIỂN KHAI THU THẬP MẪU ADN CHO THÂN NHÂN 
LIỆT SĨ CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG TIN

(Kèm theo Kế hoạch số  337 /KH-UBND ngày  12   /6/2026 của UBND thành phố)

Bước 1: UBND cấp xã chỉ đạo Công an cấp xã căn cứ danh sách đối tượng 
hưởng trợ cấp hàng tháng của liệt sĩ trên địa bàn (đã được nhập liệu trên phần 
mềm DC01 mở rộng) bao gồm: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân hưởng trợ 
cấp tuất của liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng; Vợ/Chồng liệt 
sĩ lấy chồng hoặc vợ khác hưởng trợ cấp tuất của liệt sĩ, thờ cúng liệt sĩ để phối 
hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội kê khai cập nhật thông tin liệt sĩ gắn với thông 
tin người hưởng trợ cấp của liệt sĩ.

Bước 2: UBND cấp xã chỉ đạo Tổ Công tác cấp xã rà soát, xác định thông 
tin liệt sĩ trên đã xác định được phần mộ hay chưa, nếu có thì cập nhật thông tin 
về phần mộ liệt sĩ (mộ liệt sĩ phải có hài cốt liệt sĩ).

Lưu ý: Đối với mộ liệt sĩ không có hài cốt liệt sĩ thì thu thập thông tin phần 
mộ và thông tin thân nhân của liệt sĩ theo dòng ngoại. Trường hợp này thu thập 
thông tin theo cả 02 mẫu phiếu khảo sát là mẫu 01 và mẫu 02 ban hành kèm theo 
Kế hoạch số 137/KH-BCĐ.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo phiếu khảo sát
* Đối với liệt sĩ đã xác định được phần mộ:
(1) Tổ Công tác cấp xã rà soát, xác định thông tin người hưởng trợ cấp của 

liệt sĩ và rà soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm các trường thông 
tin: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Số Định danh cá nhân; Ngày cấp; 
Nơi cấp; Quê quán; Nơi thường trú; Số điện thoại và kê khai vào bản khai thông 
tin liệt sĩ và người hưởng trợ cấp của liệt sĩ.

(2) Rà soát, thu thập thông tin liệt sĩ do Sở Nội vụ quản lý, bao gồm các 
trường thông tin: Mã hồ sơ Bộ quản lý; Mã hồ sơ thành phố quản lý; Họ và tên 
liệt sĩ; Bí danh; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Quê quán; Cấp bậc, chức vụ khi 
hy sinh; Cơ quan, đơn vị khi hy sinh; Ngày tháng năm hy sinh; Nơi hy sinh (nếu 
có); Nơi an táng ban đầu; Số Bằng Tổ quốc ghi công; Số Quyết định; ngày, tháng, 
năm quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Con ông; Con bà; Vợ; Thông tin về 
phần mộ: Tên nghĩa trang; Nghĩa trang liệt sĩ/Ngoài nghĩa trang liệt sĩ; Nghĩa 
trang thuộc tỉnh/thành phố (ghi rõ địa chỉ chi tiết, xã, tỉnh/thành phố); Địa điểm 
quy tập hoặc an táng hài cốt trước khi tiếp nhận; Đơn vị quy tập hoặc an táng hài 
cốt trước khi tiếp nhận; Thời gian đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ; Vị trí 
mộ trong nghĩa trang liệt sĩ (Số mộ, hàng, lô, khu).

(Mẫu 01: Phiếu khảo sát Thông tin liệt sĩ đã xác định thông tin phần mộ và 
người hưởng trợ cấp của liệt sĩ kèm theo Kế hoạch số 137/KH-BCĐ).



2

* Đối với liệt sĩ chưa xác định được phần mộ
(1) Tổ Công tác cấp xã rà soát, xác định thông tin người hưởng trợ cấp của 

liệt sĩ và rà soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm các trường thông 
tin: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Số Định danh cá nhân; Ngày cấp; 
Nơi cấp; Quê quán; Nơi thường trú; Số điện thoại và kê khai vào bản khai thông 
tin liệt sĩ và người hưởng trợ cấp của liệt sĩ trên phần mềm.

(2) Rà soát, thu thập thông tin liệt sĩ do Sở Nội vụ quản lý, bao gồm các 
trường thông tin: Mã hồ sơ Bộ quản lý; Mã hồ sơ tỉnh quản lý; Họ và tên liệt sĩ; 
Bí danh; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Quê quán; Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh; 
Cơ quan, đơn vị khi hy sinh; Ngày tháng năm hy sinh; Nơi hy sinh (nếu có); Nơi 
an táng ban đầu; Số Bằng Tổ quốc ghi công; Số Quyết định; ngày, tháng, năm 
quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Con ông; Con bà; Vợ.

(3) Tổ Công tác cấp xã thực hiện khảo sát người đại diện thân nhân hoặc 
người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ để thực hiện cung cấp thông tin thân nhân liệt 
sĩ chưa xác định được danh tính theo họ ngoại theo mẫu.

- Người hưởng trợ cấp liệt sĩ thực hiện cung cấp các thông tin tối thiểu 02 
người còn sống là thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo họ ngoại 
với thứ tự ưu tiên từ 1 đến 6 ((1) Mẹ đẻ liệt sĩ; (2) Mẹ đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại 
ruột) của Liệt sĩ; (3) Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sĩ; (4) Bác, cậu, dì là anh 
chị em ruột của mẹ Liệt sĩ (Cùng mẹ đẻ); (5) Anh em con của chị gái, em gái mẹ 
đẻ Liệt sĩ; (6) Con của chị gái, em gái của Liệt sĩ) bao gồm các trường thông tin: 
Số ĐDCN/CCCD/CMND; Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Họ tên bố; 
Họ tên mẹ; Nơi thường trú; Trạng thái; Còn sống/Đã chết; Chữ ký và ghi rõ họ 
tên của thân nhân liệt sĩ nếu thân nhân (là người khai báo hoặc thân nhân có mặt 
trên địa bàn) tự nguyện cung cấp mẫu ADN và cung cấp thông tin sinh trắc học 
ADN vào Cơ sở dữ liệu Căn cước. 

(Mẫu 02: Phiếu khảo sát Thông tin liệt sĩ chưa xác định thông tin phần mộ 
và thân nhân kèm theo Kế hoạch số 137/KH-BCĐ)

Bước 4: Nhập liệu vào phần mềm
UBND cấp xã chỉ đạo Công an cấp xã trực tiếp truy cập Phần mềm nhập liệu 

DC01 mở rộng (bằng tài khoản cấp cho cá nhân từng cán bộ, chiến sĩ) phối hợp 
với Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã để tra cứu, tìm kiếm thông tin công dân, thông 
tin liệt sĩ (tham khảo) trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhập bổ 
sung thông tin theo Biểu mẫu đã thu thập.

Phần mềm nhập liệu DC01 mở rộng có chức năng tra cứu, gợi ý thông tin 
liệt sĩ theo dữ liệu điện tử của Cục Người có công (tra cứu thông tin liệt sĩ theo 
bằng tổ quốc ghi công). Đối với các trường thông tin về liệt sĩ còn thiếu dữ liệu 
điện tử, trong quá trình thực hiện nếu có phát hiện thêm thông tin thì Công an 
các đơn vị địa phương phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội vụ nhập liệu vào phần 
mềm.
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Bước 5: Triển khai tiếp nhận yêu cầu tích hợp thông tin ADN vào Cơ sở dữ 
liệu Căn cước trong quá trình phối hợp với các đơn vị thu thập mẫu ADN

Công an cấp xã khi triển khai phối hợp với đơn vị triển khai thu mẫu ADN 
thân nhân liệt sĩ thì in Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước (DC02) để 
thân nhân liệt sĩ đồng ý và ký phiếu đề nghị tích hợp thông tin ADN vào Cơ sở 
dữ liệu Căn cước.
Cơ quản quản lý căn cước Công an địa phương thực hiện tiếp nhận phiếu yêu 
cầu cập nhật thông tin ADN vào Cơ sở dữ liệu căn cước của công dân (DC02) 
và thực hiện tạo yêu cầu tích hợp trên phần mềm thu



Phụ lục III
DANH SÁCH THÂN NHÂN LIỆT SĨ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THU NHẬN MẪU ADN

Tại địa bàn: Xã/phường................................................
(Kèm theo Kế hoạch số  337    /KH-UBND ngày 12 /6/2026 của UBND thành phố Huế)

STT
Họ tên thân nhân 
liệt sĩ dự kiến lấy 

mẫu

Ngày 
sinh

Giới 
tính Số định danh Tên Liệt sĩ Mối quan hệ với 

Liệt sĩ
Ký xác nhận của 
thân nhân liệt sĩ

1        

2        

3        

4        

5

6
(Có đóng dấu giáp lai của Ủy ban nhân cấp cấp xã)



Phụ lục IV
DANH SÁCH THÂN NHÂN LIỆT SĨ ĐỀ NGHỊ THU NHẬN LƯU ĐỘNG

Tại địa bàn: Xã/phường..............................................
(Kèm theo Kế hoạch số   337     /KH-UBND ngày 12  /6/2026 của UBND thành phố Huế)

STT Họ tên TNLS Ngày 
sinh

Giới 
tính Số định danh Tên Liệt sĩ Mối quan hệ với 

Liệt sĩ
Ký xác nhận của 
thân nhân liệt sĩ

1        

2        

3        

4        

5

6
(Có đóng dấu giáp lai của Ủy ban nhân cấp cấp xã)



Phụ lục V
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỤC VỤ TỔ CHỨC THU NHẬN MẪU SINH PHẨM

 (Kèm theo Kế hoạch số 337   /KH-UBND ngày 12  /6/2026 của UBND thành phố Huế)

STT Nhiệm vụ Thời gian 
hoàn thành

Đơn vị 
chủ trì

Đơn vị 
phối hợp Kết quả Ghi chú

I Nhiệm vụ chuẩn bị      

1 Xây dựng phương án, lịch trình đảm bảo tối ưu cho 
thân nhân liệt sĩ thu nhận mẫu

Trước ngày 
20/06/2026

Công an 
thành phố

UBND các 
xã, phường

Phương án, lịch trình được 
lãnh đạo UBND thành phố 
phê duyệt

 

2

Rà soát, thân nhân liệt sĩ hưởng chế độ tại địa bàn, 
cập nhật đầy đủ lên hệ thống CSDLQG về DC. Thực 
hiện tích chọn "ĐĂNG KÝ THU MẪU" đối với các 
trường hợp đủ điều kiện và đồng ý thu nhận mẫu 

Trước ngày 
30/06/2026

Công an cấp 
xã

Phòng Văn 
hóa - Xã 
hội cấp xã

Thân nhân liệt sĩ được cập 
nhật đầy đủ trên hệ thống  

3
Lập danh sách đề nghị thu nhận mẫu ADN các thân 
nhân liệt sĩ đủ điều kiện và đồng ý thu nhận mẫu, ký 
xác nhận theo biểu mẫu

Trước ngày 
30/06/2026

UBND các 
xã, phường

Công an 
thành phố

Hoàn thành Phụ lục III - 
Danh sách thân nhân liệt sĩ 
đủ điều kiện trong diện thu 
mẫu 

 

4 Lập danh sách các trường hợp thân nhân liệt sĩ phải 
thu nhận lưu động tại địa bàn

Trước ngày 
30/06/2026

UBND các 
xã, phường

Công an 
thành phố

Hoàn thành Phụ lục IV - 
Danh sách thân nhân đề 
nghị thu nhận lưu động 

Có hình ảnh đối 
với từng trường 
hợp gửi kèm

5
Rà soát, thẩm định danh sách thân nhân đủ điều kiện 
đề nghị thu nhận mẫu và phê duyệt danh sách các 
trường hợp thân nhân liệt sĩ phải thu nhận lưu động

Trước ngày 
06/07/2026

Công an 
thành phố Sở Nội vụ Danh sách thu nhận mẫu 

được thẩm định, phê duyệt  

6
Gửi giấy mời và thông báo cho thân nhân liệt sĩ lấy 
mẫu theo danh sách thu nhận mẫu "bắt buộc mang 
theo thẻ căn cước công dân/căn cước"

Trước ngày 
06/07/2026

UBND các 
xã, phường  Thân nhân liệt sĩ nắm và 

chủ động tham gia

Thân nhân liệt sĩ 
không cần nhịn 
ăn
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7

Bố trí Hội trường rộng, đầy đủ bàn ghế phục vụ quá 
trình thu mẫu và thân nhân ngồi chờ (số ghế chờ bằng 
tối thiểu 1/3 số mẫu dự kiến phải thu nhận).
Hội trường thu mẫu phải đủ không gian, thiết bị hỗ 
trợ gồm: Bàn, ghế, ổ điện, ánh sáng, quạt mát, điều 
hòa (nếu có), âm thanh, có sóng điện thoại 4G, 5G, 
sẵn sàng nguồn điện dự phòng... và Phông nền (nền 
trắng) chụp ảnh.

Trước ngày 
06/07/2026

UBND các 
xã, phường

Công an 
thành phố

Các điều kiện cần thiết 
được bố trí đủ, đảm bảo yêu 
cầu, chất lượng thời gian 
lấy mẫu

 

8
Chuẩn bị thiết bị để thực hiện tạo yêu cầu tích hợp 
thông tin sinh trắc học ADN (DC02) của thân nhân 
liệt sĩ. Mỗi trạm thu nhận tối thiểu 02 bộ thiết bị

Trước ngày 
06/07/2026

Công an cấp 
xã

Công an 
thành phố

Các trang thiết bị được đảm 
bảo trong quá trình thu 
nhận mẫu

01 bộ thiết bị 
gồm: 01 máy chủ 
thu nhận căn 
cước; 01 máy 
MOC, 01 
webcam

9

Hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu điền 
03 phiếu khai, kiểm tra lại thông tin, mối quan hệ với 
liệt sĩ đảm bảo 100% phiếu khai được kê khai đầy đủ 
thông tin, ký đóng dấu theo biễu mẫu 

Trước ngày 
07/07/2026

UBND các 
xã, phường  

(1) Phiếu đăng ký sử dụng 
dịch vụ mã gen di truyền;
(2) Phiếu đồng thuận sử 
dụng mã gen di truyền;
(3) Phiếu DC02.

Phân công lực 
lượng hỗ trợ thân 
nhân liệt sị kê 
khai, xác nhận 
các biểu mẫu quy 
định

10 Huy động cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ 
huy quân sự xã hỗ trợ trong quá trình thu nhận mẫu

Trước ngày 
08/07/2026

UBND các 
xã, phường  

Đảm bảo tối thiếu mỗi lực 
lượng đều có lực lượng 
tham gia hỗ trợ

 

11 Bố trí nhân viên Y tế trực hỗ trợ trong suốt quá trình 
triển khai thu nhận mẫu

Trước ngày 
08/07/2026

UBND các 
xã, phường  

Đảm bảo tối thiếu 01 nhân 
viên y tế tham gia trong 
suốt quá trình thu mẫu

 

12 Bố trí địa điểm tập kết vật tư, trang thiết bị trước và 
trong ngày thu nhận mẫu

Trước 01 
ngày thu nhận 
mẫu

UBND các 
xã, phường  Địa điểm tập kết vật tư, 

trang thiết bị  

13 Bố trí phương tiện đưa tổ công tác thu nhận mẫu lưu 
động theo danh sách phê duyệt

Trước 01 
ngày thu nhận 
mẫu

UBND các 
xã, phường

Công an 
thành phố Phương tiện di chuyển  
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II Nhiệm vụ trong quá trình thu nhận mẫu      

1
Bố trí cán bộ thực hiện tổ chức, điều phối, triển khai 
thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại các điểm 
thu nhận mẫu trên địa bàn

Trong ngày 
thu nhận mẫu

Công an 
thành phố

UBND các 
xã, phường

Công an thành phố bố trí tối 
thiểu 01 lãnh đạo cấp 
Phòng và cán bộ

 

2 Bố trí cán bộ điều phối, hỗ trợ triển khai trong quá 
trình thu nhận mẫu trên địa bàn

Trong ngày 
thu nhận mẫu

UBND các 
xã, phường: 
Khe Tre, Phú 
Lộc, Phú Bài, 
A Lưới 2, 
Phong Điền, 
Quảng Điền, 
Hương Trà, 
Phú Xuân, 
Thuận Hóa

 

Bố trí tối thiểu: 01 lãnh đạo 
UBND cấp xã, 01 Chỉ huy 
Công an cấp xã, 01 cán bộ 
đại diện Phòng Văn hóa - 
Xã hội và 03 cán bộ Công 
an cấp xã

 

3 Hỗ trợ lực lượng tại các điểm thu nhận mẫu tập trung Trong ngày 
thu nhận mẫu

UBND các 
xã, phường 
không thuộc 
địa bàn thu 
mẫu tập trung 

 

Tối thiểu: đại diện 01 cán 
bộ Phòng Văn hóa - Xã hội 
và 02 cán bộ Công an cấp 
xã

 

4
Bố trí cán bộ hướng dẫn thân nhân liệt sĩ ký xác nhận 
sau khi thu mẫu ADN và thu lại phiếu DC02 lưu tại 
Công an cấp xã

Trong ngày 
thu nhận mẫu

UBND các 
xã, phường  

Tối thiểu 02 cán bộ, nhân 
viên hướng dẫn thân nhân 
liệt sĩ ký, xác nhận vào các 
biểu mẫu quy định

Đảm bảo đúng 
người, đúng đối 
tượng thu nhận 
mẫu

5

Vận động, đôn đốc, quản lý, hỗ trợ đưa đón thân 
nhân liệt sĩ đến lấy mẫu theo đúng khung giờ quy 
định. Đối với các trường hợp thu nhận mẫu lưu động, 
hỗ trợ phương tiện đưa tổ công tác thu nhận theo 
danh sách phê duyệt

Trong ngày 
thu nhận mẫu

UBND các 
xã, phường

Công an 
thành phố

Thân nhân liệt sĩ thu nhận 
mẫu đầy đủ

Đảm bảo đúng 
người, đúng đối 
tượng thu nhận 
mẫu

6
Thực hiện kiểm soát, xác nhận thân nhân liệt sĩ thuộc 
diện lấy mẫu ADN trong danh sách. Chịu trách 
nhiệm mỗi liệt sĩ tối đa 02 thân nhân lấy mẫu

Trong ngày 
thu nhận mẫu

Công an 
thành phố

UBND các 
xã, phường

Thân nhân liệt sĩ thu nhận 
mẫu đầy đủ

Đảm bảo đúng 
người, đúng đối 
tượng thu nhận 
mẫu
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7
Thực hiện nghiệp vụ xác thực và tạo yêu cầu tích hợp 
thông tin sinh trắc học ADN (DC02) của thân nhân 
liệt sĩ

Trong ngày 
thu nhận mẫu

Công an cấp 
xã  

Yêu cầu tích hợp thông tin 
sinh trắc học ADN (DC02) 
của thân nhân liệt sĩ được 
truyền lên trung ương

 

III Nhiệm vụ trong kết thúc buổi thu mẫu      

1
Kiểm tra, đối chiếu số lượng, danh sách mẫu đã thu, 
chữ ký xác nhận và yêu cầu tích hợp trên máy thu 
nhận căn cước

Trong ngày 
thu nhận mẫu

Công an 
thành phố

UBND các 
xã, phường

Danh sách mẫu đã thu được 
kiểm tra, đối chiếu đầy đủ, 
chính xác

 

2 Bàn giao danh sách ký xác nhận thân nhân liệt sĩ lấy 
mẫu, biên bản xác nhận lấy mẫu

Trong ngày 
thu nhận mẫu

UBND các 
xã, phường

Công an 
thành phố

Danh sách mẫu đã thu được 
kiểm tra, đối chiếu đầy đủ, 
chính xác

 

3 Truyền và lưu phiếu DC02 theo quy định Trong ngày 
thu nhận mẫu

Công an cấp 
xã  DC02 được truyền và lưu 

theo quy định  

4 Xác nhận biên bản bàn giao mẫu ADN toàn đợt Trong ngày 
thu nhận mẫu

Công an 
thành phố, 
Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về trật 
tự xã hội - Bộ 
Công an và 
đơn vị thu 
nhận mẫu

 Biên bản đã được xác nhận 
các bên  
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